
Đất

Đào tạo, chuyển 

đồi nghề, tìm kiếm 

việc làm

Cây cối, hoa 

màu

Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Hỗ trợ ổn định sản 

xuất, kinh doanh

Tổng cộng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ

1 Hoàng Mạnh Hùng 179.0 532.0 6 17,900,000 89,500,000 1,790,000 8,100,000 5,370,000 122,660,000

2 Nguyễn Thị Viên 1.0 2,167.0 7 100,000 500,000 10,000 0 30,000 640,000

3 Trần Thị Canh 3.0 393.0 6 300,000 1,500,000 30,000 0 90,000 1,920,000

4 Phạm Đức Giao 33.0 927.0 6 3,300,000 16,500,000 330,000 0 990,000 21,120,000

5 Hoàng Văn Quân (Ly) 1.0 605.0 6 100,000 500,000 10,000 0 30,000 640,000

6 Nguyễn Văn Quảng 18.0 205.0 5 1,800,000 9,000,000 180,000 0 540,000 11,520,000

235.0 23,500,000 117,500,000 2,350,000 8,100,000 7,050,000 158,500,000  Cộng (làm tròn) 

Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐẤT ĐAI, HOA MÀU GẮN LIỀN VỚI ĐẤT BỊ ẢNH HƯỞNG THU HỒI ĐỂ GPMB THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ MỚI THÔN MẠC XÁ, XÃ QUANG PHỤC, HUYỆN TỨ KỲ (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày          tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tứ Kỳ)

TT Họ và tên

Diện tích 

đất LUC 

thu hồi 

và bồi 

thường 

(m2)

Tổng diện 

tích đất NN 

đang sử dụng 

(m2)

Số khẩu được 

hỗ trợ gạo 

theo quy 

định

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đồng)
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